	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


	THỜI KHOÁ BIỂU 

KHOÁ 40-NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
THỰC HIỆN TỪ NGÀY 14/9/2015

	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP K40.29A
	LỚP K40.29B
	LỚP K40.30A
	LỚP K40.30B

	Hai
	Sáng
	1,2
	TANC(1) - A1306
	
	
	

	
	
	3,4
	TANC(1) - A1306
	
	
	

	
	
	5,6
	TANC(2) - A1306
	
	
	

	
	Chiều
	7,8
	
	TANC(2) - A1307
	Lý luận nhà nước và pháp luật - A803

	
	
	9,10
	
	TANC(2) - A1307
	Những NLCB của CNMLN 1 - A803

	
	
	11,12
	
	TANC(1) - A1307
	Luật hiến pháp - A803

	Ba
	Sáng
	1,2
	Lý luận nhà nước và pháp luật - A803
	TANC(1) - A1306
	

	
	
	3,4
	Những NLCB của CNMLN 1 - A803
	TANC(1) - A1306
	

	
	
	5,6
	Luật hiến pháp - A803
	TANC(2)- A1306
	

	
	Chiều
	7,8
	
	
	
	TANC(1) - A1307

	
	
	9,10
	
	
	
	TANC(1) - A1307

	
	
	11,12
	
	
	
	TANC(2) - A1307

	Tư
	Sáng
	1,2
	
	Giáo dục thể chất

5 tiết

D
	Luật HP(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307

	
	
	3,4
	
	
	LLNN&PL(1) - A1306
	Luật HP(1) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	
	TANC(1) - A1307

	
	Chiều
	7,8
	Luật HP(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307
	
	TANC(2)- A803

	
	
	9,10
	LLNN&PL(1) - A1306
	Luật HP(1) - A1307
	
	TANC(2)- A803

	
	
	11,12
	TANC(1) - A1306
	
	
	

	Năm
	Sáng
	1,2
	
	
	NLMLN 1(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307

	
	
	3,4
	
	
	LLNN&PL(2) - A1306
	NLMLN 1(2) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	TANC(2)- A1306
	

	
	Chiều
	7,8
	NLMLN 1(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307
	
	

	
	
	9,10
	LLNN&PL(2) - A1306
	NLMLN 1(2) - A1307
	
	

	
	
	11,12
	
	TANC(2) - A1307
	
	

	Sáu
	Sáng
	1,2
	Giáo dục thể chất

5 tiết

D
	
	NLMLN 1(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307

	
	
	3,4
	
	
	LLNN&PL(1) - A1306
	NLMLN 1(1) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	TANC(1) - A1306
	

	
	Chiều
	7,8
	NLMLN 1(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307
	Giáo dục thể chất

5 tiết

D

	
	
	9,10
	LLNN&PL(1) - A1306
	NLMLN 1(1) - A1307
	

	
	
	11,12
	TANC(2) - A1306
	
	

	Bảy
	Sáng
	1,2
	
	TANC(1) - A803
	Luật HP(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307

	
	
	3,4
	
	TANC(1) - A803
	LLNN&PL(2) - A1306
	Luật HP(2) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	TANC(2)- A1306
	

	
	Chiều
	7,8
	Luật HP(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307
	
	

	
	
	9,10
	LLNN&PL(2) - A1306
	Luật HP(2) - A1307
	
	

	
	
	11,12
	TANC(2) - A1306
	
	
	

	Ghi chú:
	Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

	- Giáo dục thể chất : 

Lý thuyết học tại hội trường D từ ngày 21/9 đến ngày 11/10/2015.

Thực hành tại sân vận động Mỹ Đình từ ngày 12/10/2015.

- Tiếng Anh nâng cao: Từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2015.

- Thi học kỳ I từ ngày 04/01 đến ngày 17/01/2016.


	TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)
Nguyễn Thu Thủy

	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


	THỜI KHOÁ BIỂU 

KHOÁ 40-NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/11/2015

	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP K40.29A
	LỚP K40.29B
	LỚP K40.30A
	LỚP K40.30B

	Hai
	Sáng
	1,2
	Nghề luật và PP học luật - A803
	
	

	
	
	3,4
	Lịch sử VMTG - A803
	
	

	
	
	5,6
	
	
	Lịch sử VMTG - A803


	
	Chiều
	7,8
	
	
	Lý luận nhà nước và pháp luật - A803

	
	
	9,10
	
	
	Những NLCB của CNMLN 1 - A803

	
	
	11,12
	
	
	Luật hiến pháp - A803

	Ba
	Sáng
	1,2
	Lý luận nhà nước và pháp luật - A803
	
	

	
	
	3,4
	Những NLCB của CNMLN 1 - A803
	
	

	
	
	5,6
	Luật hiến pháp - A803
	
	

	
	Chiều
	7,8
	NL&PPHL(1) - A1306
	LSVMTG(1) - A1307
	
	

	
	
	9,10
	LSVMTG(1) - A1306
	NL&PPHL(1) - A1307
	
	

	
	
	11,12
	LSVMTG(2) - A1306
	
	Nghề luật và PP học luật - A803

	Tư
	Sáng
	1,2
	
	Giáo dục thể chất

5 tiết


	Luật HP(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307

	
	
	3,4
	
	
	LLNN&PL(1) - A1306
	Luật HP(1) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	NL&PPHL(1) - A1306
	LSVMTG(1) - A1307

	
	Chiều
	7,8
	Luật HP(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307
	
	NL&PPHL(2) - A803

	
	
	9,10
	LLNN&PL(1) - A1306
	Luật HP(1) - A1307
	
	LSVMTG(2) - A803

	
	
	11,12
	NL&PPHL(2) - A1306
	LSVMTG(1) - A1307
	
	

	Năm
	Sáng
	1,2
	
	NL&PPHL(1) - A803
	NLMLN 1(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307

	
	
	3,4
	LSVMTG(2) - A803
	
	LLNN&PL(2) - A1306
	NLMLN 1(2) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	NL&PPHL(2) - A1306
	LSVMTG(2) - A1307

	
	Chiều
	7,8
	NLMLN 1(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307
	LSVMTG(2) - A803
	

	
	
	9,10
	LLNN&PL(2) - A1306
	NLMLN 1(2) - A1307
	
	LSVMTG(1) - A803

	
	
	11,12
	
	LSVMTG(2) - A1307
	
	NL&PPHL(1) - A803

	Sáu
	Sáng
	1,2
	Giáo dục thể chất

5 tiết


	NL&PPHL(2) - A803
	NLMLN 1(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307

	
	
	3,4
	
	LSVMTG(2) - A803
	LLNN&PL(1) - A1306
	NLMLN 1(1) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	LSVMTG(1) - A1306
	NL&PPHL(1) - A1307

	
	Chiều
	7,8
	NLMLN 1(1) - A1306
	LLNN&PL(1) - A1307
	Giáo dục thể chất

5 tiết



	
	
	9,10
	LLNN&PL(1) - A1306
	NLMLN 1(1) - A1307
	

	
	
	11,12
	LSVMTG(1) - A1306
	
	

	Bảy
	Sáng
	1,2
	NL&PPHL(1) - A803
	
	Luật HP(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307

	
	
	3,4
	NL&PPHL(2) - A803
	
	LLNN&PL(2) - A1306
	Luật HP(2) - A1307

	
	
	5,6
	
	
	LSVMTG(2) - A1306
	NL&PPHL(2) - A1307

	
	Chiều
	7,8
	Luật HP(2) - A1306
	LLNN&PL(2) - A1307
	NL&PPHL(2) - A803
	

	
	
	9,10
	LLNN&PL(2) - A1306
	Luật HP(2) - A1307
	NL&PPHL(1) - A803
	

	
	
	11,12
	
	NL&PPHL(2) - A1307
	LSVMTG(1) - A803
	

	Ghi chú:
	Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

	- Giáo dục thể chất : 

Thực hành tại sân vận động Mỹ Đình từ ngày 12/10/2015.

- Nghề luật và PP học luật: Từ ngày 16/11 đến ngày 20/12/2015.
- Lịch sử văn minh thế giới: Từ ngày 16/11 đến ngày 20/12/2015.

- Thi học kỳ I từ ngày 04/01 đến ngày 17/01/2016.


	TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)
Nguyễn Thu Thủy


